
PHỤ LỤC SỐ 02-BIỂU 2.1 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 01/2022/TT-UBDT ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban Dân tộc) 
TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO​

------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​
-------------------- 

  

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

DỰ ÁN 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 
Kỳ báo cáo: từ tháng....năm.....đến tháng....năm..... 

TT Chỉ số 

(trên địa bàn các xã ĐBKK, thôn ĐBKK vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi) 

Đơn vị 
tính 

Phân tổ 
số liệu 

Địa bàn 
(xã, 

huyện, 
tỉnh) 

Số liệu 
thực 
hiện 

trong kỳ 
báo cáo 

Chỉ tiêu 
kế hoạch 
năm báo 

cáo 

Số liệu 
lũy kế 

đến thời 
điểm 

báo cáo 

Chỉ tiêu 
kế hoạch 

cả giai 
đoạn 

2021-202
5 

Ghi chú 

1 Hỗ trợ đất ở                 

1.1 Số hộ DTTS nghèo, hộ nghèo dân tộc Kinh được 
hỗ trợ đất ở 

Hộ DTTS/ 
Kinh 

          Chỉ số 37 
Phụ lục 1 

2 Hỗ trợ nhà ở                 

2.1 Số hộ DTTS nghèo, hộ nghèo dân tộc Kinh được 
hỗ trợ nhà ở 

Hộ DTTS/ 
Kinh 

          Chỉ số 38 
Phụ lục 1 

3 Hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề                 



3.1 Tổng số hộ DTTS nghèo, hộ nghèo dân tộc Kinh 
không có hoặc thiếu đất sản xuất được hỗ trợ trực 
tiếp đất sản xuất hoặc hỗ trợ chuyển đổi nghề 

Hộ DTTS/ 
Kinh 

            

  Trong đó:                 

  3.1.1. Số hộ DTTS nghèo, hộ nghèo dân tộc Kinh 
không có đất sản xuất được hỗ trợ trực tiếp đất sản 
xuất 

Hộ DTTS/ 
Kinh 

          Chỉ số 39 
Phụ lục 1 

  3.1.2. Số hộ DTTS nghèo, hộ nghèo dân tộc Kinh 
không có hoặc thiếu đất sản xuất được hỗ trợ 
chuyển đổi nghề 

Hộ DTTS/ 
Kinh 

          Chỉ số 40 
Phụ lục 1 

3.2 Tỷ lệ hộ DTTS nghèo, hộ nghèo dân tộc Kinh 
không có hoặc thiếu đất sản xuất được hỗ trợ trực 
tiếp bằng đất sản xuất hoặc hỗ trợ chuyển đổi nghề 

% DTTS/ 
Kinh 

          Chỉ số 16 
Phụ lục 1 

4 Hỗ trợ nước sinh hoạt                 

4.1 Tổng số hộ DTTS nghèo, hộ nghèo dân tộc Kinh 
được hỗ trợ nước sinh hoạt 

Hộ DTTS/ 
Kinh 

          Chỉ số 41 
Phụ lục 1 

  Trong đó:                 

  4.1.1. Số hộ DTTS nghèo, hộ nghèo dân tộc Kinh 
được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 

Hộ DTTS/ 
Kinh 

          Chỉ số 
41.1 Phụ 

lục 1 

  4.1.2. Số hộ DTTS nghèo, hộ nghèo dân tộc Kinh 
được thụ hưởng công trình nước sinh hoạt tập trung 

Hộ DTTS/ 
Kinh 

          Chỉ số 
41.2 Phụ 

lục 1 

4.2 Số lượng công trình nước sinh hoạt tập trung được 
đầu tư 

Công 
trình 

            Chỉ số 42 
Phụ lục 1 



  


